
Đây là Bản tin nội bộ về các hoạt động của Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” cập nhật tin tức về hoạt động của Dự án được thực hiện (từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2013)
Nghiên cứu đang thực hiện:
· Nghiên cứu so sánh về thành lập mô hình Tòa đất đai, môi trường trong hệ thống Tòa án tại Việt Nam
· Nghiên cứu so sánh về hoạt động hoà giải tại toà án – kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam
· Khảo sát thực tiễn ban hành quyết định hành chính ở các cấp chính quyền địa phương
· Nghiên cứu, xây dựng Báo cáo đánh giá tác động Dự án Luật ban hành quyết định hành chính 

· Nghiên cứu về các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình
· Đánh giá dự báo tác động đối với dự án sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
· Nghiên cứu về biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong dự án Luật Hộ tịch
· Đánh giá thực tiễn hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác điều phối hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật phục vụ sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp luật
· Nghiên cứu đánh giá tính tương thích giữa các quy định pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị so với nội dung của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị

· Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số các quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp


	Các sự kiện Dự án đã tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2013:

· Ngày 18/10/2013 tại Hà Nội: Hội thảo góp ý hoàn thiện Báo cáo “Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 đáp ứng yêu cải cách tư pháp”

· Ngày 18/10/2013 tại Hà Nội: Hội thảo “Phân định thẩm quyền giữa Chính quyền trung ương và Chính quyền cấp tỉnh: Thực tiễn và một số vấn đề đặt ra” (do Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, chủ trì và điều phối tổ chức)
· Ngày 23-24/10/2013 tại Hải Phòng: Hội thảo "Quyền tư pháp trong tiến trình cải cách tư pháp - một số kinh nghiệm quốc tế" (do Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, chủ trì và điều phối tổ chức)


	Nghiên cứu so sánh về thành lập mô hình Tòa đất đai, 

môi trường trong hệ thống Tòa án tại Việt Nam


Những vướng mắc, bất cập trong giải quyết các vụ việc liên quan đến đất đai tại Tòa án trong thời gian qua bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó có nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tổ chức giải quyết tranh chấp, vụ việc liên quan đến đất đai còn chưa phù hợp, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa Tòa án và Ủy ban nhân dân còn chưa hợp lý.

	Đầu mối liên hệ: Bùi Thị Dung Huyền, Trưởng phòng Nghiên cứu pháp luật dân sự - thương mại, Viện Khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao, điện thoại: 04-3936327 


Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các tranh chấp về môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt là các vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường. Việc giải quyết các tranh chấp về môi trường là vấn đề mới, phức tạp và chưa có nhiều nghiên cứu. Trong thời gian qua, đã có nhiều vụ việc xảy ra và đến nay vẫn đang trong quá trình giải quyết, như: Vụ nông dân Đồng Nai kiện Vedan xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải; công ty lợn giống Thái Dương (Nghệ An) gây ô nhiễm; nhà máy sản xuất phôi thép ở huyện Kim Thành (Hải Dương) nhả khói độc… Thậm chí, có những vụ việc tình trạng tranh chấp kéo dài đến 13 năm như ở Đồng Nai. Trong khi đó, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể để giải quyết các tranh chấp về môi trường,  Điều 129 Luật bảo vệ môi trường 2005 chỉ quy định mang tính nguyên tắc và chưa rõ ràng.  Luật cho phép cơ quan hành chính đứng ra hòa giải nhưng thực tế qua các tranh chấp đã và đang xảy ra thì công tác hòa giải hầu như không phát huy được tác dụng. Nguyên nhân là do cơ quan hành chính không tự chủ động đứng ra hòa giải; chính quyền địa phương miễn cưỡng xử phạt các công ty gây ô nhiễm; các doanh nghiệp thấy rằng số tiền phải nộp phạt dogây ô nhiễm luôn thấp hơn so với chi phí cho việc đầu tư vào hệ thống xử lý kiểm soát ô nhiễm; khả năng bị đóng cửa do gây ô nhiễm cũng rất thấp. Vì vậy, đã xảy ra tình trạng các doanh nghiệp cố tình vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Trước tình hình đó, thời gian vừa qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, môi trường trong đó đặc biệt chú trọng tới định hướng về cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp môi trường tại Tòa án.
Để giải quyết vấn đề này, Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam"  hỗ trợ Tòa án nhân dân tối cao tiến hành một nghiên cứu so sánh kinh nghiệm quốc tế về mô hình Tòa đất đai, môi trường trong hệ thống Tòa án tại Việt Nam. Việc nghiên cứu này sẽ đánh giá tình hình giải quyết các tranh chấp về đất đai, môi trường tại Việt Nam, so sánh đối chiếu các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai, môi trường của Việt Nam với pháp luật nước ngoài, từ đó đưa ra những đề xuất, khuyến nghị cụ thể cho việc thành lập Tòa đất đai, môi trường trong hệ thống Tòa án tại Việt Nam./.
	Nghiên cứu so sánh về hoạt động hoà giải tại toà án

Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam


Hòa giải tranh chấp tại Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới. Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam xác định hòa giải vừa là nguyên tắc quan trọng trong hoạt động tố tụng dân sự vừa là thủ tục tố tụng mà Tòa án, các đương sự có trách nhiệm tiến hành khi giải quyết vụ án dân sự.

Trong những năm qua, công tác hòa giải đã được Tòa án các cấp thực hiện có hiệu quả, theo đó tỉ lệ các vụ án hòa giải thành ngày càng được nâng cao, tranh chấp được giải quyết hiệu quả, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí giải quyết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức pháp luật của các chủ thể tham gia.

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, thực tiễn tiến hành hòa giải tại Tòa án cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập liên quan đến chế định hòa giải như: quy định của pháp luật về hòa giải còn chưa đầy đủ: một số quy định còn chưa phù hợp với thực tiễn, chưa khuyến khích các bên tham gia hòa giải; phạm vi hòa giải giữa các bên còn chưa phù hợp; trình tự, thủ tục hòa giải còn chưa đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan…. Vì vậy, thực tiễn đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện pháp luật về chế định hòa giải cả về mặt lý luận và thực tiễn ở trong và ngoài nước nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hòa giải trong việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định: “Khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài; tòa án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó”. Do đó, với vị trí là trung tâm của hoạt động tư pháp, Tòa án có trách nhiệm quan trọng trong việc đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa công tác hòa giải tại Tòa án nhằm tăng cường hơn nữa việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên tại Tòa án, và quyền được yêu cầu Tòa án giải quyết các tranh chấp thông qua các phương thức nhanh chóng, hiệu quả.

Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam " đang hỗ trợ Tòa án nhân dân tối cao đánh giá thực trạng hòa giải tranh chấp tại Tòa án; so sánh, đối chiếu các quy định về hòa giải của Việt Nam với pháp luật của nước ngoài; đưa ra những đề xuất, khuyến nghị cụ thể để hoàn thiện những quy định về hòa giải tại Tòa án, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền của các chủ thể tại Tòa án Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu này là:

Thứ nhất, nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục hòa giải tại Tòa;

Thứ hai, thu thập thông tin, tài liệu về thực tiễn áp dụng chế định hòa giải trong công tác giải quyết các vụ án tại Tòa án.

Thứ ba, phân tích, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về hòa giải tại Tòa án

Thứ tư, đưa ra những đề xuất, khuyến nghị cho việc hoàn thiện các quy định về hòa giải tại Tòa;  khuyến nghị để tăng cường hiệu quả hoạt động hoà giải trong giải quyết tranh chấp tại Toà án để đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tại Toà án Việt Nam./.

	Đầu mối liên hệ: Bùi Thị Dung Huyền, Trưởng phòng nghiên cứu pháp luật dân sự, thương mại, Viện Khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao, điện thoại: 04-3936327 


	LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2000 (SỬA ĐỔI)
Đánh giá dự báo tác động và những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau đối với Dự thảo Luật


Đánh giá dự báo tác động:
Đứng trước các yêu cầu khách quan của công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật về hôn nhân – gia đình và các yêu cầu khách quan của thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam, Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa 13. 

Hoạt động đánh giá tác động pháp luật đối với Dự thảo Luật Hôn nhân gia đình, một bộ luật mà tác động trực tiếp đến từng cá nhân trong xã hội, là một hoạt động quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho quá trình thực hiện dự án Luật. Qua kết quả thu được từ báo cáo đánh giá tác động, cơ quan chủ quản sẽ tiến hành nghiên cứu, đề xuất ra phương án tối ưu để quy định trong dự thảo nhằm kịp thời điều chỉnh các quan hệ mới phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Kết quả của hoạt động là cứ liệu quan trọng để cơ quan soạn thảo nắm bắt được những vấn đề phát sinh cần phải sửa đổi và bổ sung từ đó giúp cho việc xây dựng Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình có thể đáp ứng được những yêu cầu và đòi hỏi của xã hội. 

Với mục tiêu hỗ trợ các lĩnh vực quan trọng liên quan đến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Dự án Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam hỗ trợ Bộ Tư pháp tiến hành nghiên cứu, xây dựng các phương án, tiến hành đánh giá tác động pháp luật của từng phương án và đưa ra những khuyến nghị trong việc lựa chọn phương án tối ưu nhất đối với Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Đồng thời, Dự án cũng hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng một báo cáo RIA sơ bộ và báo cáo RIA đầy đủ có tính khách quan, chuyên sâu, làm cứ liệu quan trọng để cơ quan soạn thảo thực hiện công tác sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình, hoàn thiện pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau:
Trong quá trình thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình 2000, một số vấn đề mới nảy sinh hoặc đã tồn tại trong một thời gian dài. Dưới đây là những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, nhận được sự quan tâm của nhiều tầng lớp, thành phần xã hội và sẽ được thảo luận trong quá trình sửa đổi đạo luật quan trọng này: 
1. Chung sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn

Luật HNGĐ năm 2000 quy định việc chung sống như vợ chồng không có đăng ký kết hôn thì không được thừa nhận là có quan hệ vợ chồng (khoản 1 Điều 11). Trong trường hợp các bên trong quan hệ chung sống có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định liên quan đến việc hủy kết hôn trái pháp luật.

Pháp luật hiện hành chưa bao quát hết được các trường hợp chung sống như vợ chồng trên thực tế. Luật mới chỉ đề cập đến việc nam, nữ chung sống như vợ chồng, còn việc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng giới tính hoặc của người chuyển giới thì chưa được quy định. Mặt khác, pháp luật mới chỉ quan tâm đến việc thừa nhận hay không thừa nhận hôn nhân, mà chưa có các quy định cần thiết để điều chỉnh các vấn đề nhân thân và tài sản phát sinh từ sự chung sống đó (quan hệ cha mẹ và con; quan hệ giữa các bên chung sống...).

2. Hôn ước 
Chế độ tài sản của vợ chồng được quy định từ Điều 27 đến Điều 33 của Luật HNGĐ năm 2000, theo đó chế độ tài sản pháp định (tài sản chung của vợ chồng và tài sản riêng của vợ, chồng được xác định theo căn cứ pháp luật; vợ chồng có quyền thỏa thuận về nhập tài sản riêng vào tài sản chung và chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân) là chế độ tài sản duy nhất được pháp luật thừa nhận. 

Quy định này không những không đảm bảo được quyền tự định đoạt của người có tài sản được quy định trong pháp luật dân sự (Quyền về tài sản là quyền cơ bản của cá nhân được Hiến pháp, Bộ luật dân sự bảo hộ. Mỗi cá nhân có quyền định đoạt, chiếm hữu, sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của mình); không phù hợp với hoàn cảnh của từng cặp vợ chồng, từng gia đình mà còn gây ra nhiều hệ quả không đáng có khác như không bảo đảm được sự minh bạch trong giao dịch; không bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba; không tạo ra căn cứ pháp lý đầy đủ và rõ ràng để giải quyết các tranh chấp về tài sản trong quan hệ hôn nhân và gia đình.

3. Ly thân
Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng là một trong các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam. Tự nguyện trong hôn nhân bao gồm cả tự nguyện trong kết hôn, tự nguyện trong giải quyết các mẫu thuẫn giữa vợ chồng. Khi có mâu thuẫn trong hôn nhân, vợ chồng có quyền xác định phương thức giải quyết mâu thuẫn tốt nhất, phù hợp với nguyện vọng, hoàn cảnh của chính họ và gia đình họ, như: thông qua hòa giải (tự hòa giải hoặc thông qua cá nhân, tổ chức có thẩm quyền về hòa giải), thông qua biện pháp ly thân hoặc ly hôn. Pháp luật có trách nhiệm bảo đảm về pháp lý cho vợ chồng thực hiện quyền tự định đoạt trong giải quyết mâu thuẫn của mình. 

Luật HNGĐ năm 2000 mới chỉ thừa nhận hai phương thức giải quyết mâu thuẫn giữa vợ và chồng là thông qua hòa giải và thông qua việc chấm dứt hôn nhân bằng ly hôn. Chế định ly thân chưa được nhà làm luật Việt Nam thừa nhận, trong khi trên thực tế, vì nhiều lý do khác nhau (do tuổi cao, danh dự, uy tín, sợ ảnh hưởng tâm lý của các con…), nhiều cặp vợ chồng khi có mâu thuẫn đã không lựa chọn việc chấm dứt hôn nhân bằng ly hôn mà đã thực hiện việc ly thân như là một giải pháp. Nhiều trường hợp vợ chồng có yêu cầu Tòa án bảo đảm về pháp lý cho việc ly thân của mình, nhưng tòa án thường không có căn cứ để thực hiện theo yêu cầu của đương sự. 

4. Mang thai hộ 
Luật HNGĐ năm 2000 chưa có quy định cụ thể về mang thai hộ. Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học có quy định: nhà nước nghiêm cấm các hành vi mang thai hộ và sinh sản vô tính. Trẻ ra đời do thực hiện hỗ trợ sinh sản phải được sinh ra từ người mẹ trong cặp vợ chồng vô sinh hoặc người phụ nữ sống độc thân và họ là cha, mẹ đối với đứa trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản (Điều 6, Điều 20). Tuy nhiên, Nghị định này cũng chưa quy định cụ thể về hậu quả pháp lý của việc mang thai hộ, như: xác định cha, mẹ của đứa trẻ được sinh, các quyền nhân thân và tài sản của đứa trẻ với những người có liên quan (người mang thai hộ, người nhờ mang thai hộ).

Thực tiễn xã hội đã phát sinh nhu cầu về mang thai hộ nhưng bị pháp luật hiện hành cấm. Để thực hiện nhu cầu làm cha, mẹ nhiều người đã chấp nhận thực hiện dịch vụ mang thai hộ thông qua môi giới, thông qua người nhận mang thai vì mục đích thương mại. Mặt khác, cũng có người áp dụng biện pháp mang thai hộ vì lý do không chính đáng khác (ví dụ như sợ sinh con cơ thể xấu đi, sợ tốn thời gian...). Từ đó, dẫn đến tình trạng thương mại hóa, dịch vụ mang thai hộ phát triển mà nhà nước không kiểm soát được.

Để thực hiện dự án Luật, việc nghiên cứu các chế định mới nêu trên là một hoạt động cần thiết để hoàn thiện dự án luật. Hoạt động nghiên cứu này cần phải được tiến hành một cách bài bản, khoa học, đánh giá toàn diện các tác động của những chế định mới đối với xã hội, các đối tượng liên quan. Kết quả của hoạt động là cứ liệu quan trọng để cơ quan soạn thảo nắm bắt được những vấn đề phát sinh cần phải sửa đổi và bổ sung từ đó giúp cho việc xây dựng Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình có thể đáp ứng được những yêu cầu và đòi hỏi của xã hội./. 
	Đầu mối liên hệ: Nguyễn Hoàng Nam, Vụ Dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp.  Điện thoại: 0462739428, email: namnh@moj.gov.vn 


	Nghiên cứu về biện pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

giấy tờ công dân trong dự án Luật Hộ tịch


Đăng ký và quản lý hộ tịch là hoạt động luôn được các quốc gia quan tâm thực hiện. Thông qua hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch, giúp cho công dân thực hiện các quyền, lợi ích của mình, tạo cơ sở để Nhà nước quản lý dân cư một cách chính xác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các sự kiện hộ tịch của công dân từ khi sinh ra đến khi chết (như sinh, kết hôn, tử…) đều cơ quan nhà nước đăng ký, quản lý chặt chẽ.   

Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở Việt Nam liên tục được duy trì, phát triển qua các thời kỳ, góp phần quan trọng vào sự ổn định, trật tự an toàn xã hội; thủ tục hành chính trong đăng ký và quản lý hộ tịch được cải cách một bước, ngày càng thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, việc dịch chuyển dân cư trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, trong đó có vấn đề nổi cộm là thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch còn phức tạp, chưa thực sự tạo thuận lợi cho người dân; phương thức đăng ký hộ tịch ở nhiều địa phương vẫn chủ yếu là thủ công, ghi chép bằng tay; người dân phải xuất trình/nộp nhiều loại giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, gây khó khăn, phiền hà; việc phân cấp thẩm quyền trong đăng ký hộ tịch còn chưa triệt để, chưa bảo đảm tiện lợi cho người dân khi đăng ký hộ tịch; công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, thống kê hộ tịch còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu tra cứu, sử dụng của người dân; chưa đóng góp nhiều cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Những bất cập, hạn chế trên đây vừa ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, vừa ảnh hưởng đến chất lượng đăng ký và quản lý hộ tịch, làm giảm hiệu quả công tác quản lý dân cư, quản lý nhà nước và xã hội. Bên cạnh đó, trên phương diện quốc tế, trong nhiều trường hợp, giấy tờ hộ tịch chưa có sự tin cậy cao đối với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài; một số nước chưa tin tưởng giấy tờ hộ tịch của Việt Nam. Điều đó gây ảnh hưởng đến uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.  
Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiến hành rà soát, đánh giá đối với từng thủ tục hành chính trong đăng ký, quản lý hộ tịch; so sánh, đối chiếu và đánh giá với các thủ tục hành chính khác có liên quan đến đăng ký hộ tịch. Từ đó, đề xuất với Chính phủ một lộ trình thích hợp nhằm đơn giản hóa, tiến tới cắt giảm một số thủ tục, loại bỏ một số giấy tờ để bảo đảm thuận lợi cho người dân khi đăng ký hộ tịch. 

Để góp phần giải quyết những vướng mắc trên, Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” hỗ trợ Bộ Tư pháp tiến hành nghiên cứu rà soát, đánh giá, làm cơ sở đề xuất việc các biện pháp nhằm “Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong dự án Luật Hộ tịch” và kiến nghị cách thức chuyển tải/thể hiện vào dự án Luật Hộ tịch, với lộ trình phù hợp.

	Đầu mối liên hệ:  Trần Thị Lệ Hoa, Trưởng phòng Hộ tịch, Cục Hộ tịch – Quốc tịch và chứng thực, Bộ Tư pháp.  Điện thoại: 0903434426, email: hoatl@moj.gov.vn


	Nghiên cứu, xây dựng Báo cáo đánh giá tác động 

Dự án Luật ban hành quyết định hành chính




Dự án Luật ban hành quyết định hành chính được Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ XIII (năm 2011- 2016) của Quốc hội. Việc ban hành Luật ban hành quyết định hành chính nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc ban hành quyết định hành chính (QĐHC) hiện nay; bảo đảm khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho hoạt động của cơ quan có thẩm quyền trong việc ban hành QĐHC; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để kiểm soát việc ban hành QĐHC, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, khả thi, khách quan, dân chủ, công bằng của QĐHC.

Luật này sẽ là công cụ pháp lý hữu hiệu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế và các cá nhân bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình một cách bình đẳng, góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hội nhập quốc tế.

Để phục vụ việc xây dựng dự án Luật, cùng với việc nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài và khảo sát và đánh giá thực tiễn ban hành quyết định hành chính tại một số địa phương (đã được Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và  bảo vệ quyền tại Việt Nam” hỗ trợ), việc xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật để làm cơ sở cho việc xây dựng dự thảo Luật là một hoạt động thực sự cần thiết. Hoạt động này rất cần có sự đầu tư công phu, phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị công phu, cần được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong việc đánh giá tác động và cần có sự tham gia ý kiến rộng rãi từ các Bộ, ngành, địa phương, từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân để kết quả nghiên cứu có chất lượng, trực tiếp chuyển hóa thành các quy định của Hiến pháp. 

Để nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, khoa học, có đầy đủ lập luận và chứng cứ thuyết minh cho các chính sách/vấn đề/nội dung cơ bản cần được điều chỉnh trong Dự thảo Luật, việc đánh giá tác động chi tiết (RIA đầy đủ) các chính sách/vấn đề/nội dung cơ bản cần được tiến hành một cách bài bản, nghiêm túc. Đây là một công đoạn bắt buộc trong quy trình xây dựng Luật (theo định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008) được tiến hành trong giai đoạn cơ quan chủ trì soạn thảo bắt đầu tiến hành việc xây dựng Dự thảo Luật, đồng thời là một trong những hoạt động nghiên cứu hết sức cần thiết và hữu ích để cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục giải trình cho sự cần thiết ban hành văn bản, trình bày các luận cứ cho từng vấn đề, nội dung được điều chỉnh trong Luật, cung cấp thông tin và thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét, thông qua dự thảo Luật với những chính sách/vấn đề/nội dung cơ bản được điều chỉnh như RIA khuyến nghị. Dự thảo Báo cáo RIA cũng sẽ được tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia về RIA để bảo đảm tính khách quan, toàn diện trước khi trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt. 

	Đầu mối liên hệ: Nguyễn Quỳnh Liên, Chuyên viên Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp, điện thoại: 0462739412, email: liennq@moj.gov.vn


 Hoạt động xây dựng Báo cáo đánh giá tác động Dự án Luật ban hành quyết định hành chính đang được Dự án  “Tăng cường tiếp cận công lý và  bảo vệ quyền tại Việt Nam” hỗ trợ để tiến hành đánh giá tác động của các chính sách/nội dung cơ bản, quan trọng của Dự án Luật và xây dựng Báo cáo đánh giá tác động./.
	Nghiên cứu đánh giá tính tương thích giữa các quy định pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị so với nội dung của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị 



Với chủ trương tôn trọng và bảo đảm quyền con người, bảo đảm quyền của người dân phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và các điều ước quốc tế về quyền con người. Tính đến nay, Việt Nam đã tham gia các điều ước quốc tế quan trọng về quyền con người như Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế - xã hội và văn hoá; Công ước CEDAW; Công ước về chống phân biệt chủng tộc, Công ước quốc tế về quyền trẻ em,... Như vậy, có thể thấy trong một khoảng thời gian ngắn và trong thời kỳ đất nước còn gặp nhiều khó khăn (Việt Nam tham gia phần lớn các điều ước quốc tế quan trọng về quyền con người vào đầu những năm 1980-thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp đất nước còn gặp nhiều khó khăn) mà Việt Nam đã tham gia hầu hết các điều ước quốc tế chủ yếu về quyền con người cho thấy nỗ lực cũng như quyết tâm của mình trong việc thúc đẩy và tôn trọng các quyền con người cũng như các quy định của luật pháp quốc tế về quyền con người. Thành tích này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập sâu rộng hơn vào đời sống quốc tế nhất là hội nhập kinh tế quốc tế.

Hiện nay, việc thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người nói trên được thực hiện thông qua cơ chế các Bộ, ngành liên quan làm đầu mối quốc gia chủ trì thực hiện và làm báo cáo quốc gia định kỳ đối với các công ước. Theo cách thức như vậy, mới đây, Bộ Tư pháp đã được giao làm cơ quan đầu mối quốc gia thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị tại Việt Nam (Công ước ICCPR) và chủ trì xây dựng Báo cáo quốc gia thực thi Công ước này.

Do có việc cắt khúc trong việc thực hiện Công ước ICCPR (lần cuối Việt Nam nộp và bảo vệ Báo cáo quốc gia vào năm 2001, cho đến nay Việt Nam đã chậm nộp 02 kỳ báo cáo) cũng như việc chuyển giao cơ quan đầu mối quốc gia (từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Tư pháp) cũng sẽ đặt ra vấn đề về cơ chế trong việc tham gia vào các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác; việc thực hiện Công ước ICCPR trong bối cảnh hiện nay sẽ tập trung vào việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong Công ước. Vì vậy, để triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp được giao về Công ước ICCPR thì đòi hỏi cần có kinh nghiệm chuyên sâu liên quan đến việc ban hành các văn bản pháp luật, các cơ chế chính sách thực hiện, các vấn đề mang tính kỹ thuật và chuyên ngành.

Với mục tiêu hỗ trợ các lĩnh vực quan trọng liên quan đến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” (do UNDP hỗ trợ), Tiểu Dự án Vụ Pháp luật quốc tế tiến hành nghiên cứu, đánh giá tính tương thích của các quy định pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị so với pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước ICCPR cũng như vai trò, vị trí của cơ quan đầu mối quốc gia thực thi Công ước ICCPR nhằm một bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thực thi Công ước này một cách toàn diện và quyết liệt tại Việt Nam.

	Đầu mối liên hệ: Đào Quý Lộc, Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp, điện thoại: 0462739450, email: locdq@moj.gov.vn


	Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số các quy định 
trong Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành 
đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp 



Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị quyết 49-NQ/TW). Một trong những nội dung ưu tiên của cải cách tư pháp ở Việt Nam là “coi trọng việc hoàn thiện chính sách hình sự và thủ tục tố tụng tư pháp” với các mục tiêu bảo đảm tính đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc như : vấn đề phân định rành mạch các chức năng cơ bản của tố tụng hình sự (chức năng buộc tội - chức năng bào chữa - chức năng xét xử); quy định về vai trò, thẩm quyền, sự phân công phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan, các cấp tiến hành tố tụng; quy định các cơ chế để bảo đảm cho quá trình tiến hành tố tụng được công khai, minh bạch, dân chủ… Bên cạnh đó, một số chủ trương lớn của cải cách tư pháp như : nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, tăng cường công tố trong hoạt động điều tra… chưa được nghiên cứu toàn diện và chưa được thể chế hóa đầy đủ trong Bộ luật tố tụng hình sự. Hiện nay, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan có liên quan xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Trong thời gian qua, đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến việc đánh giá thực trạng thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 cũng như đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự đã ban hành cho phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp do nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức khác nhau thực hiện. Việc hệ thống hóa, phân tích, đánh giá những phương án đề xuất trong các nghiên cứu đó để đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự là rất cần thiết.

Với sự hỗ trợ của dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” (Bộ Tư pháp là cơ quan quốc gia điều hành, UNDP Việt Nam tài trợ), Ban Nội chính Trung ương tổ chức hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự nhằm bảo đảm các quy định của Bộ luật phù hợp với Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trong đó có việc phối hợp với Ban Quản lý dự án và UNDP Việt Nam đăng tuyển và lựa chọn các chuyên gia pháp lý trong nước (1 nhóm trưởng, 3 thành viên) phối hợp với 1 chuyên gia quốc tế (theo điều khoản tham chiếu riêng) để tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo nghiên cứu về sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
	Đầu mối liên hệ: Phạm Thị Hoài Bắc, Ban Nội chính Trung ương, 
email: hoaibac1@gmail.com
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Số 11, tháng 11 năm 2013








Các sự kiện sắp diễn ra:





Diễn đàn đối tác pháp luật về Dự án Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi)  - dưới góc độ quyền con người (25/11/2013, Hà Nội)


Tập huấn về Bộ Công cụ lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật (tháng 11 năm 2013 tại Hà Nội)


Hội thảo tham vấn về dự thảo báo cáo nghiên cứu hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự về hình sự hóa các hành vi tham nhũng (28-29/11/2013) 


Hội thảo tham vấn Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chế tài hình sự hiện hành, tập trung vào giảm tội tử hình (ngày 3-4/12/2013)


Hội thảo góp ý báo cáo Đánh giá dự báo tác động đối với dự án sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (tháng 12 năm 2013)


Các Hội thảo góp ý báo cáo về dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (tháng 12 năm 2013)


Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá  thực tiễn hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác điều phối hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật phục vụ sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2008/NĐ-CP (ngày 12-13/12/2013)










































































Địa chỉ liên hệ: 


Dự án "Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam"


60 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam


Điện thoại: +84 4 37345284


Email: project58492.vn@undp.org
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